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Câu 1. (1,0 điểm)
Giải phương trình sau: 
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Câu 2. (1,0 điểm)
Tìm giá trị của m để bất phương trình: 
[image: image2.wmf]2
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Câu 3. (1,0 điểm)
Trong công viên, có các con đường nối bốn địa điểm A, B, C, D như hình bên dưới. Có bao nhiêu cách chọn một đường đi từ A đến D? Chỉ tính các đường đi qua mỗi địa điểm nhiều nhất một lần.

[image: image4.png]



Câu 4. (1,0 điểm)
Giáo viên soạn đề kiểm tra từ 18 câu hỏi khác nhau, trong đó có 3 câu khó, 5 câu trung bình, 10 câu dễ. Giáo viên có thể tạo ra bao nhiêu đề kiểm tra gồm 5 câu khác nhau sao cho có đủ 3 loại câu hỏi và số câu dễ không ít hơn 2?
Câu 5. (1,0 điểm)
Sử dụng công thức nhị thức Newton, khai triển: 
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Câu 6. (1,0 điểm)

Bốn bạn nam và bốn bạn nữ được xếp ngồi vào 8 ghế xếp thành 2 hàng, mỗi hàng có 4 ghế đối diện nhau. Tính xác suất để các bạn nam luôn ngồi đối diện nhau.
Câu 7. (1,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image6.wmf]Oxy

, cho 
[image: image7.wmf]ABC

D

với 
[image: image8.wmf](2;1), (3;4), (1;6)
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. Viết phương trình tham số đường trung tuyến AM.

Câu 8. (1,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image9.wmf]Oxy

, viết phương trình đường tròn (C) biết AB là đường kính với 
[image: image10.wmf](3;5), (5;1)
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Câu 9. (1,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image11.wmf]Oxy

, cho elip 
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. Xác định tọa độ các đỉnh, tiêu điểm, độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ và tiêu cự của Elip.

Câu 10. (1,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image13.wmf]Oxy

, cho đường tròn 
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. Viết phương trình tiếp tuyến của 
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biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
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	Câu
	Đáp án
	Thang điểm
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Thử lại: 
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Vậy 
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 thỏa yêu cầu bài toán.
	1.0

	3
	Phương án 1: A(B: có 3 cách chọn, B(D: có 2 cách chọn, theo quy tắc nhân có 3.2 = 6 cách đi từ A(D (qua B).

Phương án 2: A(C: có 3 cách chọn, C(D: có 4 cách chọn, theo quy tắc nhân có 3.4 = 12 cách đi từ A(D (qua C).

Vậy theo quy tắc cộng có 6 + 12 = 18 cách đi từ A(D.
	1.0
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	TH1: 2 dễ, 1 trung bình, 2 khó: 
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TH2: 2 dễ, 2 trung bình, 1 khó 
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TH3: 3 dễ, 1 trung bình, 1 khó 
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Vậy giáo viên tạo được 
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 đề kiểm tra thỏa yêu cầu bài toán
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	1.0

	6
	Gọi A là biến cố: “Các bạn nam ngồi đối diện nhau”

Số cách chọn 2 ghế đối diện trong 8 ghế là 
[image: image33.wmf]1

4

4

C

=

 cách.

Số cách xếp 2 bạn nam vào 2 ghế đối diện được chọn là 
[image: image34.wmf]2
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Số cách xếp 2 bạn nam còn lại vào 2 ghế đối diện là 
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 cách.

Số cách xếp 4 bạn nữ vào 4 vị trí còn lại là 
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	M là trung điểm BC 
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Phương trình tham số đường trung tuyến AM: 
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	AB là đường kính nên tâm I là trung điểm AB 
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Đỉnh 
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Tiêu điểm 
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Độ dài trục lớn là 14, trục nhỏ là 10, tiêu cự là 
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Gọi 
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 là tiếp tuyến của 
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	1.0


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi
	Tổng số câu
	Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	1
	Dấu tam thức
	Giải phương trình 
[image: image54.wmf]AB
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	1
	0,5

	
	
	Giải phương trình 
[image: image55.wmf]AB
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	1
	
	
	1
	0,5

	
	
	Tam thức bậc 2 không đổi dấu trên R
	
	
	1
	
	1
	1

	2
	Hoán vị - Tổ hợp – chỉnh hợp
	Quy tắc cộng, quy tắc nhân
	1
	
	
	
	1
	1

	
	
	Hoán vị - Tổ hợp – chỉnh hợp
	1
	
	
	
	1
	1

	3
	Thống kê – Xác suất
	Xác suất
	
	
	
	1
	1
	1

	4
	Nhị thức Newton
	Nhị thức Newton
	
	1
	
	
	1
	1

	5
	Hệ trục tọa độ
	Hệ trục tọa độ
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Phương trình đường tròn
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Phương trình đường thẳng
	
	1
	
	
	1
	1

	6
	Ba đường conic
	Phương trình Elip
	1
	
	
	
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	4
	4
	1
	2
	11
	10 điểm


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	1. 

Bất đẳng thức. Bất phương trình
	1.1. 

Bất đẳng thức
	Nhận biết: 

- Nhận biết được khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức.

- Nhận biết được bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm.

- Biết một số bất đẳng thức có giá trị tuyệt đối.

Thông hiểu:

- Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức 
[image: image56.wmf];
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- Hiểu được định nghĩa, các tính chất của bất đẳng thức và các phép biến đổi tương đương.

Vận dụng: 

- Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa giá trị tuyệt đối.
- Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản .

- vận dụng được bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.
Vận dụng cao: 

- Vận dụng các tính chất bất đẳng thức, áp dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân vào việc chứng minh một số bất đẳng thức; tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một số biểu thức hoặc giải quyết một số bài toán thực tiễn.
	1
	1
	1*
	1***

	
	
	1.2. 

Bất phương trình
	Nhận biết: 

- Biết Nhận biết được khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình.

- Biết  khái niệm hai bất phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương các bất phương trình.
- Biết khái niệm nhị thức bậc nhât và định lí về dấu của nhị thức bậc nhất.

Thông hiểu:

- Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình.

- Nhận biết được hai bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản. 
- Xác định được điều kiện xác định của bất phương trình.
- Hiểu và nhớ được định lí dấu của nhị thức bậc nhất.

- Hiểu cách giải bất phương trình bậc nhất, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

- Hiểu được khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của chúng.

- Hiểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.
- Xác định được miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ. 

- Hiểu được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai.
Vận dụng:

- Vận dụng được phép biến đổi tương đương bất phương trình để đưa một bất phương trình đã cho về dạng đơn giản hơn.
- Vận dụng được định lí dấu của nhị thức bậc để lập bảng xét dấu tích các nhị thức bậc nhất, xác định tập nghiệm của các bất phương trình tích (mỗi thừa số trong bất phương trình tích là một nhị thức bậc nhất).

- Giải được hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
- Biểu diễn được tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và vận dụng vào giải quyết bài toán kinh tế đơn giản.

- Áp dụng được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.

Vận dụng cao: 

- Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu.

- Giải được một số bài toán thực tiễn dẫn đến việc giải bất phương trình.
	2
	1
	1*
	1***

	2
	2. Thống kê
	2.1. Khái niệm cơ bản về thống kê. Phương sai. Độ lệch chuẩn.
	Nhận biết: 

- Biết khái niệm tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê, bảng phân bố tần số-tần suất, bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp, các loại biểu đồ. 

- Biết được một số đặc trưng của dãy số liệu: số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn và ý nghĩa của chúng.

Thông hiểu: 

- Xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê. 

- Lập được bảng phân bố tần số-tần suất ghép lớp khi đã cho các lớp cần phân ra. 

- Đọc và vẽ được các loại biểu đồ, đường gấp khúc tần số - tần suất. 

- Tìm được số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn.
	2
	2
	0
	0

	3
	3. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
	3.1. 

Cung và góc lượng giác
	Nhận biết: 

- Biết hai đơn vị đo góc và cung tròn là độ và radian.
- Biết khái niệm đường tròn, góc, cung lượng giác và số đo góc, cung lượng giác.

Thông hiểu:

- Biết đổi đơn vị góc từ độ sang radian và ngược lại.

- Hiểu khái niệm đường tròn lượng giác; góc và cung lượng giác; số đo của góc và cung lượng giác.
- Tính được độ dài cung tròn khi biết số đo của cung.

Vận dụng:

- Biết cách xác định điểm cuối của cung lượng giác và tia cuối của một góc lượng giác hay một họ góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.
	2
	2
	1*
	0

	
	
	3.2. 

Giá trị lượng giác của một cung
	Nhận biết:

- Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc (.

- Biết ý nghĩa hình học của tang và côtang.

Thông hiểu: 

- Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc (cung); bảng giá trị lượng giác của một số góc thường gặp.

- Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.
- Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.

- Xác định được dấu các giá trị lượng giác của cung AM khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác nhau.            
Vận dụng: 

- Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.

- Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc ( vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức.
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	3.3. 

Công thức lượng giác
	Nhận biết:

- Biết công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc.

- Biết được từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi.

- Biết công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích. 
Thông hiểu:

- Áp dụng được công thức tính sin, cosin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản.
Vận dụng:

- Vận dụng được công thức tính sin, cosin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như  tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản và chứng minh một số đẳng thức.

- Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích vào một số bài toán biến đổi, rút gọn biểu thức
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	4. Tích vô hướng của hai vectơ
	4.1. 

Hệ thức lượng trong tam giác
	Nhận biết: 

- Biết định lí cosin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.

- Biết các công thức tính diện tích tam giác.

Thông hiểu: 

- Giải thích được định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.

- Biết một số trường hợp giải tam giác. 
Vận dụng:

- Biết giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi khi giải toán.
- Áp dụng được định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.
Vận dụng cao:

- Vận dụng kiến thức giải tam giác vào các bài toán có nội dung thực tiễn. 

- Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác để giải tam giác, nhận dạng tam giác, các bài toán chứng minh và các bài toán có nội dung thực tiễn.
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	5
	5. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	5.1. Phương trình đường thẳng
	Nhận biết: 

- Biết vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng. 

- Biết các dạng phương trình đường thẳng. Biết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(
[image: image57.wmf]0

x

;
[image: image58.wmf]0

y

) và có phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.
- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.

Thông hiểu: 

- Hiểu cách viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng.
- Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(
[image: image59.wmf]0
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;
[image: image60.wmf]0

y

) và có phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.

- Hiểu được điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau .

- Tính được tọa độ của véc tơ pháp tuyến nếu biết tọa độ của véc tơ chỉ phương của một đường thẳng và ngược lại.

- Biết chuyển đổi giữa phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.

Vận dụng: 

- Sử dụng được các công thức khoảng cách, góc.
- Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 

- Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.
Vận dụng cao: 

- Vận dụng công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
- Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.
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	5.2. Phương trình đường tròn
	Nhận biết:

- Biết hai dạng phương trình đường tròn.

- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình.

Thông hiểu:

- Hiểu cách viết phương trình đường tròn. 

- Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a; b) và bán kính R.
- Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm (tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn).
Vận dụng:

- Viết được phương trình đường tròn thỏa mãn một số điều kiện cho trước.
- Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết một số điều kiện cho trước.
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	5.3. Phương trình đường elip
	Nhận biết:

- Biết định nghĩa, phương trình chính tắc và hình dạng của elip.

Thông hiểu:

- Từ phương trình chính tắc của elip: 
[image: image61.wmf])
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 xác định được độ dài trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự của elip; xác định được toạ độ các tiêu điểm, giao điểm của elip với các trục toạ độ.

Vận dụng:

- Viết được phương trình chính tắc của elip khi biết một số yếu tố của nó.

tiêu điểm, giao điểm của elip với các trục toạ độ.
	2
	1
	1**
	0

	Tổng
	
	20
	15
	2
	2


_1746210163.unknown

_1746210179.unknown

_1746210187.unknown

_1746210191.unknown

_1746210195.unknown

_1746210197.unknown

_1746210198.unknown

_1746210199.unknown

_1746210196.unknown

_1746210193.unknown

_1746210194.unknown

_1746210192.unknown

_1746210189.unknown

_1746210190.unknown

_1746210188.unknown

_1746210183.unknown

_1746210185.unknown

_1746210186.unknown

_1746210184.unknown

_1746210181.unknown

_1746210182.unknown

_1746210180.unknown

_1746210171.unknown

_1746210175.unknown

_1746210177.unknown

_1746210178.unknown

_1746210176.unknown

_1746210173.unknown

_1746210174.unknown

_1746210172.unknown

_1746210167.unknown

_1746210169.unknown

_1746210170.unknown

_1746210168.unknown

_1746210165.unknown

_1746210166.unknown

_1746210164.unknown

_1746210155.unknown

_1746210159.unknown

_1746210161.unknown

_1746210162.unknown

_1746210160.unknown

_1746210157.unknown

_1746210158.unknown

_1746210156.unknown

_1746210150.unknown

_1746210153.unknown

_1746210154.unknown

_1746210151.unknown

_1746210103.unknown

_1746210148.unknown

_1746210149.unknown

_1746210147.unknown

_1588508678.unknown

_1746210102.unknown

_1588508560.unknown

_1588508561.unknown

_1588508559.unknown

